DỰ ÁN BIÊN SOẠN HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA 11 – CT MỚI
 
NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 1
“THẦY CÔ VUI LÒNG DÀNH 5 PHÚT ĐỌC KỸ NHỮNG LƯU Ý DƯỚI ĐÂY VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC ĐỂ TRÁNH PHẢI LÀM LẠI NHIỀU LẦN”
1/ Nhiệm vụ
- Gõ lại và làm đáp án tất cả câu hỏi – bài tập trong SGK – SBT – Sách chuyên đề cả 3 bộ Cánh Diều (CD) – Chân Trời Sáng Tạo (CTST) – Kết Nối Tri Thức (KNTT).
- Gồm cả các câu hỏi trong nội dung bài học và câu hỏi cuối bài học.
- Hiện tại còn thiếu SBT của cả 3 bộ, phần này thầy cô nào nhận nhiệm vụ sẽ bổ sung sau.
- Một số thầy cô từ STT 92 trở đi sẽ biên soạn 5 câu đếm số phát biểu theo chương, chuyên đề.
2/ Lưu ý về trình bày
- Font Time New Roman - cỡ chữ 12pt - dãn dòng 1,15pt – dùng mathtype để gõ các công thức toán học. Soạn trực tiếp trên file mẫu này. Các bài không theo form sẽ phải làm lại.
- Các câu hỏi có hình ảnh thì thầy cô dùng Snipping Tool hoặc các phần mềm chụp màn hình khác để cắt ảnh từ tài liệu tương ứng.
- Sau khi gõ xong kiểm tra lại cẩn thận chính tả, số liệu cho thật chuẩn.
- Chú thích rõ nguồn gốc câu hỏi. VD: Câu 1. [CD – SGK] ; Câu 10. [CD – SBT]; Câu 15. [CD – CĐHT]
- Lưu tên file theo cấu trúc: Số thứ tự bài – tên bài – tên facebook người thực hiện.
3/ Thời gian và hình thức nộp bài
- Thời hạn nộp bài: Trước 20h00 – ngày 16/4/2023
- Cách nộp bài: Tải bài lên link driver trên group (Mở link driver >> chuột phải >> Tải tệp lên >> chọn tệp đã làm >> ok)
CHỈ CÁC THÀNH VIÊN HOÀN THÀNH ĐÚNG HẠN MỚI THAM GIA GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

DÀNH CHO STT TỪ 02 - 91
BÀI 8: SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE
 CÂU HỎI BÀI HỌC (Bộ KNTT không có câu hỏi bài học thì bỏ qua)
Mở đầu:
Sulfuric acid là hoá chất quan trọng hàng đầu trong công nghiệp, được sử dụng cả ở dạng dung dịch loãng và dạng dung dịch đặc dựa trên những tính chất khác biệt.
Vậy, dung dịch sulfuric acid loãng và dung dịch sulfuric acid đặc có những tính chất quan trọng nào? Cần lưu ý điều gì khi bảo quản và sử dụng acid này để đảm bảo an toàn?
Hướng dẫn giải
Tính chất:

- Dung dịch sulfuric acid loãng có các tính chất chung của acid.
- Dung dịch sulfuric acid đặc là chất lỏng sánh, có tính hút ẩm mạnh, háo nước, dễ gây bỏng. Dung dịch sulfuric acid đặc có tính acid mạnh và tính oxi hoá mạnh, oxi hoá nhiều đơn chất và hợp chất, nhất là khi đun nóng.
Bảo quản:

- Sulfuric acid được bảo quản trong chai, lọ có nút đậy chặt, đặt ở vị trí chắc chắn.
- Đặt chai, lọ đựng dung dịch sulfuric acid đặc cách xa các lọ chứa chất dễ gây cháy, nổ như chlorate, perchlorate, permanganate, dichromate.
Sử dụng:

- Sulfuric acid gây bỏng khi rơi vào da, do vậy khi sử dụng cần tuân thủ các nguyên tắc:

(1) Sử dụng găng tay, đeo kính bảo hộ, mặc áo thí nghiệm.
(2) Cầm dụng cụ chắc chắn, thao tác cẩn thận.
(3) Không tì, đè chai đựng acid lên miệng cốc, ống đong khi rót acid.
(4) Sử dụng lượng acid vừa phải, lượng acid còn thừa phải thu hồi vào lọ đựng.
(5) Không được đổ nước vào dung dịch acid đặc.
Sơ cứu khi bỏng acid:

Khi bị bỏng sulfuric acid cần thực hiện sơ cứu theo các bước sau:

(1) Nhanh chóng rửa ngay với nước lạnh nhiều lần để làm giảm lượng acid bám trên da.
Nếu bị bỏng ở vùng mặt nhưng acid chưa bắn vào mắt thì nhắm chặt mắt khi ngâm rửa. Nếu acid đã bắn vào mắt thì úp mặt vào chậu nước sạch, mở mắt và chớp nhiều lần để rửa acid.
(2) Sau khi ngâm rửa bằng nước, cần tiến hành trung hoà acid bằng dung dịch NaHCO3 loãng (khoảng 2%).
(3) Băng bó tạm thời vất bỏng bằng băng sạch, cho người bị bỏng uống bù nước điện giải rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Câu 1. [KNTT - SGK]: 
a) Dựa vào cấu tạo, cho biết phân tử sulfuric acid có khả năng cho bao nhiêu proton khi đóng vai trò là acid.
b) Dựa vào tương tác giữa các phân tử, hãy dự đoán sulfuric acid là chất lỏng dễ bay hơi hay khó bay hơi.
Hướng dẫn giải
a) Công thức cấu tạo của sulfuric acid:
[image: ]
Như vậy, phân tử sulfuric acid có khả năng cho 2 proton khi đóng vai trò là acid.
b) Với cấu tạo gồm các nguyên tử hydrogen linh động và các nguyên tử oxygen có độ âm điện lớn, giữa các phân tử sulfuric acid hình thành nhiều liên kết hydrogen:
[image: ]
Dự đoán sulfuric acid là chất lỏng khó bay hơi.

Câu 2. [KNTT - SGK] 
a) Nêu các lưu ý bắt buộc để đảm bảo an toàn khi sử dụng dung dịch sulfuric acid đặc.
b) Hãy cho biết ý nghĩa của kí hiệu cảnh bảo ở Hình 8.3
[image: A picture containing text  Description automatically generated]

Hướng dẫn giải
a) Các lưu ý bắt buộc để đảm bảo an toàn khi sử dụng dung dịch sulfuric acid đặc:
(1) Sử dụng găng tay, đeo kính bảo hộ, mặc áo thí nghiệm.
(2) Cầm dụng cụ chắc chắn, thao tác cẩn thận.
(3) Không tì, đè chai đựng acid lên miệng cốc, ống đong khi rót acid.
(4) Sử dụng lượng acid vừa phải, lượng acid còn thừa phải thu hồi vào lọ đựng.
(5) Không được đổ nước vào dung dịch acid đặc.
b) Kí hiệu cảnh báo ở Hình 8.3 có ý nghĩa đây là hoá chất ăn mòn.

Hoạt động nghiên cứu 1: Em hãy cho biết các tính chất hóa học cơ bản của một acid.
Hướng dẫn giải
Tác dụng với kim loại, base, oxide base, muối.
Hoạt động nghiên cứu 2: Viết phương trình hóa học minh họa tính acid của dung dịch H2SO4 loãng với kim loại Fe bột MgO dung dịch Na2CO3 dung dịch BaCl2.
Hướng dẫn giải









Câu 3. [KNTT - SGK] 
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho lần lượt các chất rắn sodium chloride (NaCl), sodium bromide (NaBr) tác dụng với dung dịch sulfuric acid đặc.
b) Chỉ ra vai trò của sulfuric acid trong mỗi phản ứng đó.
Hướng dẫn giải
a) Phương trình hoá học của phản ứng:

	

	
b) Phản ứng (1) không có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố, H2SO4 đặc đóng vai trò là acid.
[bookmark: _Hlk133266124]Phản ứng (2) số oxi hoá của sulfur giảm từ +6 xuống +4, sulfuric acid đóng vai trò là chất oxi hoá.


Câu 4. [KNTT - SGK] Dung dịch sulfuric acid đặc được sử dụng để sản xuất phosphoric acid và phân bón superphosphate từ quặng phosphorite và apatite. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa dung dịch sulfuric acid đặc với trong hai quặng trên.
Hướng dẫn giải
Phương trình hoá học:

	

	

Câu 5. [KNTT - SGK] Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các cặp dung dịch sau:

a)  và NaCl

b)  loãng và HCl
Hướng dẫn giải
a) Phân biệt cặp dung dịch BaCl2 và NaCl bằng dung dịch chứa ion sulfate như H2SO4; Na2SO4 …. Hiện tượng:
+ Xuất hiện kết tủa trắng → BaCl2. Phương trình ion thu gọn: 

		
+ Không có hiện tượng xuất hiện → NaCl.
b) Phân biệt cặp dung dịch H2SO4 loãng và HCl bằng dung dịch chứa ion Ba2+ như BaCl2; Ba(NO3)2 …. Hiện tượng:
+ Xuất hiện kết tủa trắng → H2SO4. Phương trình ion thu gọn: 

		
+ Không có hiện tượng xuất hiện → HCl.


NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2 VÀ MỘT SỐ LƯU Ý 
“THẦY CÔ VUI LÒNG DÀNH 5 PHÚT ĐỌC KỸ NHỮNG LƯU Ý DƯỚI ĐÂY VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC ĐỂ TRÁNH PHẢI LÀM LẠI NHIỀU LẦN”
1/ Nhiệm vụ
- Biên soạn 5 bài tập tự luận VD – VDC ĐG Năng lực tương ứng với bài SGK của GĐ1
- Biên soạn 20 câu bài tập đủ cấp độ tưng ứng với bài sách chuyên đề của GĐ1
2/ Yêu cầu 
(1) Đối với 5 bài VD – VDC ĐG Năng lực
+ Nội dung: Câu hỏi phải có nội dung thực tiễn, có hình ảnh hoặc bảng biểu, đồ thị.
+ Hình thức: Câu hỏi dạng tự luận, nên thiết kế câu hỏi có nhiều ý và tăng dần độ khó.
Font Time New Roman - cỡ chữ 12pt - dãn dòng 1,15pt. Các công thức toán học dùng Mathtype.
+ Đáp án chi tiết: Tất cả các câu đều có đáp án chi tiết 
(2) Đối với 20 bài đủ cấp độ
+ Phân bố - mức độ: 10c (NB) – 5c (TH) – 5c (VD - VDC)
+ Nội dung: Thiết kế các câu hỏi phù hợp với mức độ, khuyến khích các nội dung liên quan thực tiễn.
+ Hình thức: Các câu hỏi mức độ NB – TH thiết kế hình thức trắc nghiệm; câu hỏi VD – VDC thiết kế hình thức tự luận.
Font Time New Roman - cỡ chữ 12pt - dãn dòng 1,15pt. Các công thức toán học dùng Mathtype.
+ Đáp án chi tiết: Tất cả các câu VD - VDC đều có đáp án chi tiết; các câu NB – TH gạch chân đáp án đúng.
3/ Các bước thực hiện
- Bước 1: Xem kĩ phân công công việc
- Bước 2: Biên soạn câu hỏi, cùng file của GĐ1
- Bước 3: Hoàn thiện và nộp lại theo link driver sẽ được trong group
4/ Thời gian và hình thức nộp bài
- Thời hạn nộp bài: Trước 20h00 – ngày 24/4/2022
(Chú ý: Thầy cô nào bận không hoàn thành vui lòng phản hồi lại nhóm trưởng trước khi rút khỏi nhóm)
- Cách nộp bài: Tải bài lên link driver trên group (Mở link driver >> chuột phải >> Tải tệp lên >> chọn tệp đã làm >> ok)
CHỈ CÁC THÀNH VIÊN HOÀN THÀNH ĐÚNG HẠN MỚI THAM GIA GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

 5 CÂU VD - VDC BIÊN SOẠN THÊM (GĐ2) – SGK – TỰ LUẬN
Câu 1. a) Sulfuric acid đặc có được dùng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Có những khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy dẫn ra một thí dụ. Vì sao ?
b) Sulfuric acid đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than (được gọi là sự hóa than). Dẫn ra những thí dụ về sự hóa than của glucose, saccharose. 
c) Sự làm khô và sự hóa than khác nhau như thế nào ?
Hướng dẫn giải
a) Các khí như CO2, O2, N2, … có thể được làm khô bằng sulfuric acid đặc.
Các khí như H2S, … không được làm khô bằng sulfuric acid đặc do chúng có tính khử, còn H2SO4 có tính oxi hóa, khi tiếp xúc sẽ xảy ra phản ứng hóa học:


b) Sự than hóa của glucose (C6H12O6) và saccharose (C12H22O11) là:



c) Sự làm khô: là quá trình dùng H2SO4 hấp thụ nước có lẫn với chất làm khô mà không làm biến đổi chất đó.
Còn sự than hóa là quá trình hấp thụ nước của H2SO4 làm phá vỡ cấu trúc chất đó và thành than (cacbon)

Câu 2. Viết phương trình phản ứng xảy ra (ghi rỏ điều kiện nếu có) khi cho các chất sau: 
a. H2SO4 loãng tác dụng với: Mg, FeS, Ag, Fe3O4, FeSO3, Zn(OH)2
b. H2SO4 đặc nóng tác dụng với:  C, Zn, CuS, Fe(OH)3, NaNO3
Hướng dẫn giải

a) 

    

    

    

    

	

b) 

	

	

	

	
Câu 3. Tác động của sulfuric acid và muối sulfate đến môi trường và cách làm giảm thiểu tác động này?
Hướng dẫn giải
Sulfuric acid và muối sulfate là hai chất độc hại và có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Trong môi trường nước, sulfuric acid và muối sulfate có thể gây ra sự thay đổi pH, làm suy giảm chất lượng nước và ảnh hưởng đến động vật và thực vật sống trong môi trường đó. Trong môi trường đất, sulfuric acid có thể tác động đến cấu trúc đất và làm suy giảm hiệu quả của quá trình quản lý đất.
Để giảm thiểu tác động của sulfuric acid và muối sulfate, các biện pháp sau đây có thể được áp dụng:
1.  Xử lý nước thải chứa sulfuric acid và muối sulfate trước khi thải ra môi trường. Các quy trình xử lý nước thải như xử lý bằng vật liệu sinh học, xử lý bằng kỹ thuật màng lọc, hoặc xử lý bằng ozon hóa có thể loại bỏ sulfuric acid và muối sulfate khỏi nước thải.
2. Sử dụng các phương pháp tái chế hoặc thay thế cho công nghệ sản xuất truyền thống sử dụng sulfuric acid và muối sulfate. Các phương pháp này bao gồm việc sử dụng enzyme để tách sulfuric acid và muối sulfate từ chất thải, sử dụng các chất hoạt động bề mặt không độc hại trong các quá trình sản xuất.
3. Thực hiện các quy trình quản lý đất và tăng cường chất lượng đất thông qua việc trồng cây, việc bón phân hữu cơ, và việc tạo điều kiện phù hợp để thực vật phát triển, đặc biệt là trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi sulfuric acid.
4. Sử dụng các loại phân bón và phụ gia hữu cơ hoặc hóa học khác thay thế cho sulfuric acid và muối sulfate để giảm thiểu sự tiếp xúc của chúng với môi trường tự nhiên.
5. Đặt các giới hạn và quy định chặt chẽ đối với sản xuất và vận chuyển sulfuric acid và muối sulfate để đảm bảo sự an toàn cho môi trường và sức khỏe con người.

Câu 4. Copper(II) sulfate được dùng để diệt tảo, rong rêu trong nước bể bơi; dùng để pha chế thuốc Bordoux (trừ bệnh mốc sương trên cây cà chua, khoai tây; bệnh thối thân trên cây ăn quả, cây công nghiệp),… 
	Trong công nghiệp, copper(II) sulfate thường được sản suất bằng cách ngâm đồng phế liệu trong dung dịch acid H2SO4 loãng và sục không khí:


Copper(II) sulfate còn được điều chế bằng cách cho copper phế liệu tác dụng với sulfuric acid đặc, nóng.


Lập phương trình hóa học của hai phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron. 
Trong hai cách trên, cách nào ít gây ô nhiễm môi trường hơn?
Hướng dẫn giải
Trong công nghiệp, copper(II) sulfate thường được sản suất bằng cách ngâm đồng phế liệu trong dung dịch acid H2SO4 loãng và sục không khí:


Copper(II) sulfate còn được điều chế bằng cách cho copper phế liệu tác dụng với sulfuric acid đặc, nóng.


· Theo (1) Để điều chế 1 mol Cu thì cần 1 mol H2SO4 loãng
· Theo (2) đê điều chế 1 mol Cu thì cần 2 mol H2SO4 đặc
· Vì vậy nên dùng cách 1.

Câu 5. Trong cuộc sống hàng ngày, sulfuric acid và muối sulfate được sử dụng trong những ứng dụng nào? Bạn có thể liệt kê một số sản phẩm hoặc ứng dụng thông thường trong cuộc sống và ngành công nghiệp.
Hướng dẫn giải
Ứng dụng của hóa chất axit sunfuric H2SO4 trong đời sống
Axit sunfuric là một tỏng những hóa chất được sử dụng hàng đầu trong công nghiệp với vai trò nguyên liệu chính hay chất xúc tác. Loại hóa chất này được dùng nhiều nhất trong các ngành sản xuất phân bón, sản xuất tơ sợi hóa học, chất dẻo, chất tẩy rửa, sơn màu,...

[image: Diagram
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- Ứng dụng của axit sunfuric trong quá trình sản xuất kim loại rất rộng, được dùng nhiều nhất trong sản xuất đồng, kẽm. H2SO4 cũng là thành phần chính để làm sạch bề mặt thép và dung dịch tẩy gỉ.
Ứng dụng cụ thể của axit sunfuric trong các ngành công nghiệp
· Người ta ứng dụng axit sunfuric vào sản xuất nhôm sunfat, như phèn để làm giấy. Dung dịch h2so4 có thể phản ứng với xà phòng trên các sợi bột giấy tạo ra cacbon nhôm dạng gelatin. Có tác dụng làm đông các sợi bột giấy thành bề mặt cứng của giấy.
· Các loại muối sunfat, tẩy rửa kim loại sạch sẽ trước khi mạ, chế tạo thuốc nổ, chất dẻo, chất phẩm nhuộm đều có sự tham gia chính của loại axit này.
· Tùy theo độ tinh khiết của dung dịch axit để ứng dụng sản xuất phù hợp. Ví dụ, tinh khiết như loại US Pharmacopoeia sẽ được sử dụng trong ngành sản xuất dược phẩm. 
· Hỗn hợp axit H2SO4 với nước sẽ dùng để làm chất điện giải sử dụng trong các loại ắc quy, axit chì,... Nó tham gia vào phản ứng thuận nghịch để chì và chì dioxit chuyển hóa thành chì(II) sunfat.
· Chất xúc tác chuyển hóa cyclohexanone oxime thành caprolactam - được sử dụng để sản xuất nilon.
· Đây cũng là thành tố không thể thiếu để sản xuất axit clohidric từ muối ăn với công nghệ mannheim.
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♦ Mức độ nhận biết (10 câu)
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Câu 10. Sdf
A. 	B. 	C. 	D. 

♦ Mức độ thông hiểu (5 câu)
Câu 10. Sdf
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♦ Mức độ vận dụng – vận dụng cao (5 câu)
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(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e)  
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Hướng dẫn giải
Bao gồm: ….
(a) Sai vì …
(b) Sai vì ….
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